KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Tiết đọc thư viện - Lớp 1
Bài: Giới thiệu thư viện cho phụ huynh và học sinh đầu cấp
(((
          I. Mục tiêu:

* Đối với phụ huynh:

- Thấy được Thư viện là “trái tim của trường học” là nơi học sinh tiểu học - những nhà trí thức tương lai biết cách chọn lựa sách báo; biết tìm những kiến thức và sử dụng kiến thức trong học tập từ đó phụ huynh khuyến khích con em làm bạn với sách, đọc sách cho học sinh nghe ở giai đoạn đầu và cùng đọc với các em ở những tháng cuối năm học trở về sau;
- Hỗ trợ nhà trường xây dựng hay sửa chữa, bổ sung để thư viện là nơi đẹp nhất, hấp dẫn nhất không chỉ dành cho giáo viên, học sinh mà cả gia đình cha mẹ học sinh cùng đến đọc sách với con em mình tạo thành “văn hóa đọc” cho trẻ ngay từ mái trường tiểu học;
* Đối với học sinh:

- Thư viện là nơi mang lại cho trẻ nhiều lợi ích ngoài mục đích đọc sách. 
- Thư viện cần tạo cơ hội thuận lợi nhất cho trẻ em phát triển các tiềm năng của mình một cách toàn diện. 
- Đó là không gian học tập đa chức năng với các góc hoạt động khác nhau như: góc đọc, góc nghiên cứu, góc sáng tạo, góc nghệ thuật, góc nghe, góc trò chơi giáo dục,…
II. Thành phần tham gia:

- Ban Giám hiệu;

- Phụ huynh học sinh và học sinh;
- Giáo viên phụ trách lớp;
- Giáo viên thư viện.
III. Nội dung sinh hoạt:

   
1. Góc sinh hoạt của Ban giám hiệu với phụ huynh: Ban Giám hiệu làm rõ:
+ Vai trò quan trọng của việc xây dựng thói quen đọc sách hàng ngày cho học sinh (ở trường, ở nhà).
+ Nhấn mạnh vào thông điệp việc xây dựng thói quen đọc sách cần có sự góp sức của gia đình cùng với nhà trường.

HƯỚNG DẪN PHỤ HUYNH GIÚP HỌC SINH ĐỌC SÁCH Ở NHÀ
* Trẻ thích đọc sách khi:
- Cha mẹ đọc sách với con thường xuyên.

- Cha mẹ dành thời gian kể cho trẻ những câu chuyện và đặt câu hỏi cho trẻ.

- Cha mẹ dùng đồ chơi và trò chơi minh họa để làm câu chuyện trở nên sống động hơn.

- Trẻ hiểu được rằng cha mẹ chúng thích đọc sách và cha mẹ sẽ là tấm gương tốt trong việc đọc sách cho các con.

- Cha mẹ dành thời gian nói chuyện về những địa điểm và nhân vật trong truyện.

 * Phụ huynh giúp trẻ đọc sách ở nhà thế nào?
- Cần tập đọc to câu chuyện trước.

- Đọc rõ với tốc độ vừa phải.

- Làm cho giọng đọc thêm phần kịch tính, ví dụ như giọng run rẩy khi nhân vật sợ hãi hoặc giọng giận dữ khi nhân vật giận dữ.

- Cố gắng sử dụng nhiều giọng đọc có sắc thái khác nhau cho các nhân vật khác nhau.

- Có thể đọc lại câu chuyện khi nào trẻ còn thích nghe. Trẻ em thường thích sự lặp đi lặp lại.

- Để cho trẻ đọc lại câu chuyện một mình (những tháng cuối của lớp 1).

- Thảo luận về câu chuyện - các sự kiện và nhân vật và đặt những câu hỏi như: "Con nghĩ là chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tại sao con nghĩ là họ lại làm như vậy?"...

  
 2. Góc sinh hoạt của HS – GV:

      
- GV (GV thư viện) ngồi đọc truyện cho các em nghe trong lúc Ban giám hiệu trao đổi với phụ huynh.

    Hòa Bình: ngày       tháng 02 năm 2022
             Cán bộ thư viện 



           Phó Hiệu trưởng
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Tiết đọc thư viện - Lớp 1

Bài 2: Đọc to nghe chung 

SÁCH: Hỏi và Đáp: NHỮNG LOÀI SĂN MỒI TRONG THIÊN NHIÊN
(((
I. MỤC TIÊU:

- Thu hút trẻ đến với việc đọc sách.

- Giới thiệu trẻ làm quen với sách thiếu nhi dành cho HS đầu cấp.

- Cho trẻ tiếp cận hình thành giá trị lớn từ những cuốn sách có trong Thư Viện.

II. CHUẨN BỊ:

- Sách: Hỏi và Đáp: Những loài săn mồi trong thiên nhiên

- Tranh các con vật có liên quan với sách
- Một số hình con vật khác để học sinh liên hệ.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Trước khi đọc (5 phút)

- Gợi ý trao đổi những hình minh hoạ trên trang bìa.
- Giới thiệu sách: Hỏi và Đáp: Những loài săn mồi trong thiên nhiên
- Yêu cầu phỏng đoán: Những con vật này là con gì? Đặc điểm nhận dạng chúng? Thức ăn chúng ăn là gì?, chúng ở đâu?, ....
	* Cả lớp

- Quan sát tranh (trang bìa).
- Nhận biết các con vật có trong trang bìa

 – đoán tên sách.
- Lắng nghe.
- Phỏng đoán sự việc có thể xảy ra.


	2. Trong khi đọc (17 phút)
- Đọc sách
- Trò truyện :

+ Trang 7: 
- Sinh vật độc hại nhất trên thế giới là con gì?, trong loài đó con vật nào nguy hiểm nhất?
- Kẻ giết người lớn nhất là gì?, Những loài nào nguy hiểm nhất?
- Loài gấu nào nóng nảy và nguy hiểm. Hình dáng chúng thế nào?, Chúng nguy hiểm khi nào?

+ Trang 22
- Cá nào nguy hiểm nhất - Cá ăn thịt?, Chúng sống ở đâu? Vì sao chúng nghuy hiểm?

- Cá sấu nào to, nặng nhất và dài nhất, nguy hiểm nhất? Vì sao?
- Loài sứa nào độc nhất trên thế giới?, chúng có mặt ở đâu? hình dáng chúng thế nào?
- Vương miện gai Crown of Thorns là gì?, hình dáng nó là gì? Thức ăn của chúng là gì?

- Loài vật lớn thứ ba sau voi và tê giác là con vật gì?, Hà mã chúng như thế nào?, hình dáng chúng ra sao?
- Alligator là con vật gì?, họ hàng chúng là ai?, chúng là loài gì?, chúng sống ở đâu?, ngày nay chúng là loài vật như thế nào?
- Đọc cho đến hết
	* Cả lớp

- Nghe + quan sát sách
- Nhện (Nhện Tarantula)
- Virút (Covit19, HIV-AISD, cúm, đậu mùa)
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- Gấu xám Bắc Mĩ (Loài này rất khỏe, chạy rất nhánh, biết trèo cây, bộ móng vuốt của chúng to nhất so với các loài  thú trên cạn - Khi đói)

- Piranha (chúng sống sông Amazon, Nam Mĩ - chúng có bộ hàm rất khỏe, răng sắc như dao)

- Crocodiles loài cá sấu sống lâu nhất trái đất, chúng có thể dài 6 - 7 m, nặng trên 1000kg, bộ hàm mạnh mẽ và sắc, chúng di chuyển nhanh trên bờ dưới nước trong cự li ngắn, chúng có thể tấn công những loài lớn hơn chúng gấp nhiều lần, kể cả con người, chúng ngụy trang bằng cách nằm chìm - submerge - chờ con mồi đến nằm trong tầm ngắm chúng, chúng sẽ tấn công con mồi và từ từ thưởng thức
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- Sứa hộp, ong bắp cày biển loài vật châm chính gây ngứa. Chúng có ở bờ biển bắc châu Úc. Chúng có hình hộp, với khoảng 60 râu xúc tua, mỗi râu dài 3m, chúng có màu xanh nhạt hay trong suốt nên khó nhìn, chúng có hàng triệu tế bào gây ngứa trong các râu xúc tu, chúng sẽ phun nọc độc ra từ những xúc tu đó, trong vòng vài phút những sinh vật đó kể cả con người cũng chết, nếu muốn an toàn thì trong vòng 15 phút phải được cung cấp chất giải độc.
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- Tên loại sao biển sống trong đám san hô. Nó được bao bọc bởi một lớp gai dài, sắc và có thể gây ra vết thương rất đau cho ai chạm phải nó. Những gai ấy chứa chất độc nếu nhiễm phải: nhẹ thì nôn ói, nặng thì gây đau và sưng. Thức ăn chính là san hô
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- Hà mã. Chúng là loài hung hăng và dễ nổi nóng nhất. Chúng có thể có chiều dài đến 4m và nặng 4000kg.
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- Cá sấu mõm tù. Họ hàng chúng là: Crocodile và Cayman, chúng là loài bò sát, cá sấu mõm tù có hai dạng: châu mĩ và trung hoa. Chúng sống trong các đầm lầy, sống, hồ phía đông nam nước Mĩ, khu vực sông Dương Tử (Trung Hoa), ngày nay chúng là loài có nguy cơ tuyệt chủng.

- Làm theo hướng dẫn.[image: image9.jpg]




	3. Sau khi đọc (5-8 phút)
- Cô vừa đọc sách gì?
- Trong sách có những con vật nào?

- Gợi ý bày tỏ sự hiểu biết với các con vật và gợi ý kĩ năng sống
- Đến trò chuyện với HS.
- Liên hệ và giáo dục: Phải yêu thương những loài vật xung quanh, phải có kiến thức để nhận biết những con vật quanh ta, từ đó có thái độ tình cảm tốt hơn.
* Giới thiệu sách.
	* Cả lớp – đôi bạn

- Hỏi và Đáp: Những loài săn mồi trong thiên nhiên
- Kể tên con vật đã đọc
- Theo dõi và tìm ra đáp án đúng.

- Em thích (không thích) con vật nào? Vì sao?

- Rút ra bài học.
- Làm quen với sách thiếu nhi.


      Hòa Bình: ngày     tháng     năm 2022
             Cán bộ thư viện 



           Phó Hiệu trưởng
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Tiết đọc thư viện - Lớp 2                              
Bài: Hướng dẫn các em đọc truyện tranh Danh nhân thế giới

Sách: NOBEL NHÀ KHOA HỌC YÊU CHUỘNG HÒA BÌNH - tập 1
(((
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Hình thành ước mơ hoài bão từ những tấm gương của các Danh nhân.

2. Kỹ năng: HS tự chọn một nhân vật anh hùng hoặc danh nhân để tiếp cận đọc và  khả năng đọc hiểu của HS sau khi đọc 

3. Thái độ: Hình thành cho các em thói quen đọc sách về các Danh nhân thế giới.

II. CHUẨN BỊ:

- Địa điểm : Lớp học hay thư viện

- Sách: Nobel nhà khoa học yêu chuộng hòa bình - tập 1
          III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. TRƯỚC KHI ĐỌC: (5’)

* Hoạt động: Khởi động

- Mục tiêu: Tái hiện kiến thức và giúp HS nhớ về các danh nhân

- Cách tiến hành

+ GV giới thiệu truyện có các anh hùng,                                            Danh nhân thế giới: Edixon, Anhxtanh, Mari quyri, Nobel, Suto, ....
+ Cho HS quan sát tranh bìa của các chuyện và cho biết tranh vẽ gì?
+ Các em có nghe tên Nobel ở đâu không?
 Alfred Bernhard Nobel (21 tháng 10 năm 1833 – 10 tháng 12 năm 1896) là một nhà hóa học, một nhà kỹ nghệ, nhà sản xuất vũ khí, người phát minh ra thuốc nổ và một triệu phú người Thụy Điển.
- Gợi ý HS phỏng đoán tên câu chuyện.

- GV giải thích HS hiểu nghĩa một số từ khó hiểu trong truyện: mìn, trang phục giản dị, thuốc nổ,vũ khí, thuốc nổ Nitroglycerin, triệu phú, ma sát, đất tảo, kíp nổ, Kavkaz
2. TRONG KHI ĐỌC: (18’)

* Hoạt động 1: Đọc sách

- Đọc truyện

- Hỏi HS
1. -Trong truyện có những nhân vật 
nào?

2. -Em thích nhân vật nào? Vì sao?
3. -Ông Nobel nổi tiếng về lĩnh vực gì?

4. -Ông đã phát minh ra những gì?
5. -Ông mong muốn chất nổ do mình chế tạo được sử dụng như thế nào?

6. -Ông đã lập ra giải thưởng Nobel bằng số tiền ông kiếm được. Tại sao ông làm như thế? 
- Cho nhóm kể

- Cho HS nêu cảm nhận
* Hoạt động 2: HS kể lại câu chuyện

- Quan sát và nghe

- Nhận xét.

3. SAU KHI ĐỌC: (5’)

- Hỏi lại tên truyện và nội dung câu chuyện của từng nhóm

- Nhận xét –Tuyên dương nhóm

* GV liên hệ giáo dục HS: Đây là các câu chuyện nói về một danh nhân thế giới. Các em phải biết ghi nhớ người đã có công sáng tác và làm ra những phát minh khoa học 

Dặn dò: 

- Kể lại câu chuyện Nobel này cho người thân nghe.
- Giới thiệu một số tranh truyện  ngắn về các Danh nhân thế giới : Nobel, Chartlo, Walt Disney, …
- Cho HS ghi vào nhật kí đọc
	- Nhóm/lớp làm theo hướng dẫn
- Quan sát nghe gợi ý

- HS quan sát những gì nhìn thấy trong trang bìa của quyển truyện: Edixon, Anhxtanh, Mari quyri, Nobel, Suto, ....
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- Lắng nghe
- Phỏng đoán tên truyện
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- Lắng nghe
- Cha, mẹ, hai người anh, người em út, thư ký Bertha
- Nobel. Ông là nhà khoa học có tài, giàu lòng thương người, được mọi người quý. Ông là nhà khoa học yêu chuộng hòa bình.
- Khoa học (chế tạo thuốc nổ)
- Thuốc nổ,vũ khí, thuốc nổ Nitroglycerin, kíp nổ
- Mục đích tốt đẹp. Được sử dụng trên hết là vì hòa bình của nhân loại  
- Vì ông muốn bù đắp cho những người đã khuất như muốn khuyến khích cho sự phát triển vì hòa bình sau này của nhân loại, vì vậy ông đã lập ra giải thưởng Nobel

- Đại diện từng nhóm kể tóm tắt nội dung 

câu chuyện

- HS nêu theo suy nghĩ của minh

- Nghe và tiếp thu
- HS trả lời theo sự hiểu biết của mình.

- Thảo luận nhóm  phỏng đoán tên truyện 

và đoán nội dung câu chuyện.

- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

- Lắng nghe

- Lắng nghe và ghi nhớ

- Quan sát và thảo luận và trả lời các câu hỏi:

- Nghe
- Kể lại chuyện trong nhóm (kể nối tiếp trong nhóm)

- HS nhận xét, bổ sung 

- HS tìm đọc trong thư viện những quyển truyện nói về các Danh nhân thế giới và chọn theo mã màu 

- Ghi vào nhật kí đọc


          Hòa Bình: ngày     tháng     năm 2022
                    Cán bộ thư viện 



           Phó Hiệu trưởng
KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

Tiết đọc thư viện - Lớp 3                       
Bài: Hướng dẫn các em đọc truyện tranh Khoa học
Sách: DẢI NGÂN HÀ
(((
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Hình thành cho các em những kiến thức khoa học - vũ trụ.

2. Kỹ năng: HS tự chọn một lĩnh vực mà các em yêu thích, khoa học em thích và tìm hiểu kĩ để có kiến thức cho từng lĩnh vực mà em mong muốn.
3. Thái độ: Hình thành cho các em thói quen đọc sách về khoa học nhân loại
II. CHUẨN BỊ:

- Địa điểm : Lớp học hay thư viện

- Sách: Dải ngân hà
          III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. TRƯỚC KHI ĐỌC: (5’)

* Hoạt động: Khởi động

- Mục tiêu: Tái hiện kiến thức và giúp HS nhớ về các đất nước nổi tiếng
- Cách tiến hành

+ GV giới thiệu sách các nước trên thế giới
+ Cho HS quan sát tranh các đất nước
+ Các em có nghe Dải ngân hà ở đâu không?
- Ngân Hà bản chất là một thiên hà xoắn ốc chặn ngang kiểu SBbc theo phân loại Hubble. 
- Nếu được nhìn từ bên trên (theo hướng vuông góc với mặt đĩa), phần trung tâm phình rộng ra và có bốn cánh tay xoắn ốc lớn bao xung quanh. 
- Với đường kính dao động từ khoảng 100,000 đến 180,000 năm ánh sáng.

- Người ta ước tính có khoảng 100 - 400 tỉ ngôi sao được chứa ở trong, cùng với hơn 100 tỉ hành tinh.

- Không giống như những thiên hà xoắn ốc thông thường, những thiên hà xoắn ốc dạng thanh (hay thiên hà xoắn ốc gãy khúc) có một vùng dạng thanh chắn chạy ngang qua trung tâm của nó, và có hai cánh tay xoắn ốc chính. 
- Ngân Hà cũng vậy và có thêm hai cánh tay xoắn ốc nhỏ hơn. 
- Một trong hai cánh tay nhỏ đó là Cánh tay xoắn ốc Orion, có chứa Hệ Mặt Trời, nó nằm giữa hai cánh tay lớn là Perseus và Sagittarius.

- Gợi ý HS phỏng đoán tên quyển sách.

2. TRONG KHI ĐỌC: (18’)

* Hoạt động 1: Đọc sách

- Đọc truyện

- Hỏi HS
+ Dải ngân hà là gì?, 
- Dải Ngân hà là một Thiên hà (galaxy) mà hệ Mặt Trời nằm trong đó. 
- Nó xuất hiện trên bầu trời như một dải sáng mờ kéo dài từ chòm sao Tiên Hậu (Cassiopeia) ở phía bắc đến chòm sao Nam Thập Tự (Crux) ở phía nam. 
- Dải Ngân Hà sáng hơn về phía chòm sao Nhân Mã (Sagittarius) là chỗ trung tâm của dải Ngân Hà. 
- Một dữ kiện thực tế là dải Ngân Hà chia bầu trời thành hai phần xấp xỉ bằng nhau chứng tỏ hệ Mặt Trời nằm rất gần với mặt phẳng của thiên hà này. 
- Cho nhóm kể

- Cho HS nêu cảm nhận
* Hoạt động 2: HS kể lại nội dung quyển sách
- Góc nhìn từ Trái Đất: Từ Trái Đất, dải Ngân Hà trông như một dải trắng bạc mờ ảo vắt ngang bầu trời, hay còn gọi là sông Ngân theo cách gọi của người Trung Quốc xưa. 
+ Tuy nhiên, ánh sáng quan sát được phần lớn bắt nguồn từ các ngôi sao phía xa, cùng với các vật chất nằm trong mặt phẳng thiên hà. 
+ Có một số vùng tối, như Great Rift hoặc Coalsack, do ánh sáng từ các ngôi sao bị hấp thu bởi bụi vũ trụ. 
+ Phần thiên hà nằm phía sau bị Ngân Hà che đi được gọi là Vùng Che khuất.
+ Hệ Mặt Trời nằm ở phần rìa của đĩa thiên hà, nên chúng ta không thể nhìn xuyên qua được tâm Ngân Hà để quan sát phía bên kia của nó. 
+ Thậm chí ta còn không thể quan sát được vùng tâm của Ngân Hà do mật độ bụi, khí gas và sao nơi đây.

+ Dải Ngân Hà có độ sáng bề mặt tương đối thấp, do vậy muốn quan sát rõ được rõ ràng, bầu trời cần phải đạt đến một độ tối nhất định - khoảng 20,2 magnitude.

- Người ta chỉ ra rằng chỉ có hơn một nửa dân số có thể nhìn thấy dải Ngân Hà trên bầu trời đêm, nguyên nhân chủ yếu là do ô nhiễm ánh sáng.

+ Ở những vùng đô thị, khó có thể thấy rõ Ngân Hà bằng mắt thường do cường độ ánh sáng khá cao. 
+ Tuy nhiên ở các vùng nông thôn rộng lớn, nơi Mặt Trăng có khi bị che khuất bởi đường chân trời, thì khung cảnh lại khá nổi bật.

+ Có khoảng 30 chòm sao quan sát được từ Trái Đất, mà trung tâm là chòm sao Cung Thủ - cũng là phần sáng nhất của sông Ngân.
- Tuổi của Ngân Hà:
+ Có nhiều cách để xác định tuổi của các vật thể thiên văn, một trong số đó là so sánh hàm lượng phóng xạ nặng như Uranium-238 hay Thorium-232 thu được so với hàm lượng phỏng đoán ban đầu. 
+ Từ đó người ta ước lượng được tuổi của một số ngôi sao trong Ngân Hà.

+ Năm 2004, một nhóm các nhà thiên văn học, bao gồm Luca Pasquini,Piercarlo Bonifacio, Sofia Randich, Daniele Galli và Raffaele G. Gratton đã tính toán tuổi của dải Ngân Hà. 
+ Nhóm này đã sử dụng quang phổ siêu tím - nhìn thấy của kính viễn vọng cực lớn để lần đầu tiên đo lượng berili trong hai ngôi sao thuộc tinh vân NGC 6397. 
+ Điều này cho phép họ suy ra thời gian đã trôi qua giữa sự sinh ra đầu tiên của các ngôi sao trong toàn bộ dải Ngân Hà và sự sinh ra đầu tiên của các ngôi sao trong tinh vân này, từ 200 đến 300 triệu năm. 
+ Họ cộng khoảng thời gian này vào tuổi biểu kiến của các ngôi sao trong tinh vân là 13.400 ± 800 triệu năm. 
+ Tổng của nó là tuổi dự kiến của dải Ngân Hà: 13.600 ± 800 triệu năm.
- Quan sát và nghe

- Nhận xét.

3. SAU KHI ĐỌC: (5’)

- Hỏi lại tên truyện và nội dung câu chuyện của từng nhóm

- Nhận xét –Tuyên dương nhóm

* GV liên hệ giáo dục HS: Đây là câu chuyện nói về lĩnh vực khoa học mà cụ thể là dải ngân hà, từ đó giúp HS tìm hiểu hứng thú hơn với sách, để dùng kiến thức có giúp đỡ các bạn
Dặn dò: 

- Kể lại nội dung sách này cho người thân nghe.

- Giới thiệu một số tranh truyện  ngắn về các hành tinh, và cấu tạo dải ngân hà
- Cho HS ghi vào nhật kí đọc
	- Nghe và trả lời: Eatch - trái đất, Mart - Sao Hỏa, Sao Venus - Sao Kim
- Quan sát nghe gợi ý
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- Quan sát và trả lời câu hỏi
- HS quan sát những gì nhìn thấy trong trang bìa của quyển truyện.
- Lắng nghe
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- Phỏng đoán tên quyển sách
- Lắng nghe
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- Đại diện từng nhóm kể tóm tắt nội dung 
câu chuyện

- HS nêu theo suy nghĩ của minh

- Lắng nghe
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- Nghe và tiếp thu
- HS trả lời theo sự hiểu biết của mình.

- Thảo luận nhóm  phỏng đoán tên sách 

và đoán nội dung quyển sách muốn nói
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

- Lắng nghe

- Lắng nghe và ghi nhớ

- Quan sát và thảo luận và trả lời các câu hỏi:

- Nghe

- Kể lại nội dung sách trong nhóm (kể nối tiếp trong nhóm)

- HS nhận xét, bổ sung 

- HS tìm đọc trong thư viện những quyển sách nói về hành tinh, và cấu tạo dải ngân hà
- Ghi vào nhật kí đọc


                                                                                 Hòa Bình: ngày     tháng     năm 2022
                    Cán bộ thư viện 



           Phó Hiệu trưởng
KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

Tiết đọc thư viện - Lớp 4                       
Bài: Hướng dẫn các em đọc truyện tranh Lịch Sử Văn Hóa Thế Giới
Sách: PHÁP ĐẤT NƯỚC CỦA NGHỆ THUẬT – tập 1
(((
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Hình thành cho các em những kiến thức về Văn hóa Thế giới các đất nước.

2. Kỹ năng: HS tự chọn một Văn hóa của đất nước, một nơi mà em yêu thích
3. Thái độ: Hình thành cho các em thói quen đọc sách về văn hóa đất nước trên thế giới
II. CHUẨN BỊ:

- Địa điểm : Lớp học hay thư viện

- Sách: Pháp đất nước của nghệ thuật tập 1
          III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. TRƯỚC KHI ĐỌC: (5’)

* Hoạt động: Khởi động

- Mục tiêu: Tái hiện kiến thức và giúp HS nhớ về các nước trên thế giới
- Cách tiến hành

+ GV giới thiệu các nước trên thế giới
+ Cho HS quan sát tranh các nước đó
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+ Các em có biết Pháp là nước như thế nào không?
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- Gợi ý HS phỏng đoán tên quyển sách.
- Nhận xét
2. TRONG KHI ĐỌC: (18’)

* Hoạt động 1: Đọc sách

- Đọc truyện

- Hỏi HS
+ Pháp đất nước như thế nào?, 

- Là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh
- Kỉ nguyên của người Pháp là
- Cho nhóm kể

- Cho HS nêu cảm nhận
* Hoạt động 2: HS kể lại nội dung quyển sách

- Kinh tế: 
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- Giáo dục:
- Nghệ thuật – Văn hóa:[image: image22.jpg]
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1. Ngôn ngữ
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2. Văn học
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3. Mỹ thuật
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- Quan sát và nghe

- Nhận xét.

3. SAU KHI ĐỌC: (5’)

- Hỏi lại tên truyện và nội dung câu chuyện của từng nhóm

- Nhận xét –Tuyên dương nhóm

* GV liên hệ giáo dục HS: 
+ Việc hiểu rõ về văn hóa nước Pháp là một điều hết sức quan trọng và cần thiết. + Nó không chỉ cho thấy bạn là người biết cư xử có văn hóa mà còn giúp tạo được ấn tượng tốt đẹp với người khác. 
+ Có một số cách biểu lộ thái độ của người Pháp: nhìn thẳng vào mắt (bạn không thể lừa tôi), một cái nhún vai với hai lòng bàn tay đưa ra (không có gì phiền cả) hoặc với hai lòng bàn tay đưa ngang (nạn mong đợi gì ở tôi?).  
+ Bên cạnh đó, nếu muốn gọi người phục vụ thì hãy đợi để bắt gặp ánh mắt của họ, giơ tay lên và nói “Monsieur”, “Madame” hoặc “S’il vous plait”.
Dặn dò: 

- Kể lại nội dung câu chuyện này cho người thân nghe.

- Giới thiệu một số tranh truyện ngắn về các nước trên thế giới
- Cho HS ghi vào nhật kí đọc
	- Nghe và trả lời: Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc
- Quan sát nghe gợi ý
- Quan sát và trả lời câu hỏi

- HS quan sát những gì nhìn thấy trên tranh
- Lắng nghe

- Pháp là một quốc gia độc lập có chủ quyền có lãnh thổ chính nằm tại Tây Âu cùng một số vùng và lãnh thổ hải ngoại. - Phần lãnh thổ Pháp tại châu Âu trải dài từ Địa Trung Hải đến eo biển Manche và biển Bắc, và từ sông Rhin đến Đại Tây Dương. 
- Pháp còn có Guyane thuộc Pháp trên đại lục Nam Mỹ cùng một số đảo tại Đại Tây Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. 
- 18 vùng của Pháp (gồm chính quốc Pháp, Guyane thuộc Pháp, Guadeloupe, Martinique, Reunion và Mayotte) có tổng diện tích 643.801 km², dân số tính đến năm 2019 là gần 67 triệu người. 
- Còn nếu tính luôn các lãnh thổ khác ngoài châu Nam cực thì khoảng 674.000  km². 
- Pháp là nước cộng hòa bán tổng thống nhất thể, thủ đô Paris cũng là thành phố lớn nhất, trung tâm văn hóa và thương mại chính của quốc gia. 
- Các trung tâm đô thị lớn khác là Marseille, Lyon, Lille, Nice, Toulouse và Bordeaux.
- Phỏng đoán tên quyển sách
- Lắng nghe

- Nhà thờ đức bà Paris, nhà hát Opera Paris, Tháp Eiffel, Điện Versailles, Khải hoàn môn, Tòa án cổ nhất Paris, …
- Pháp là đất nước nằm trên một khối lục giác có ba mặt giáp biển, ba mặt giáp đất liền ở giữa khu vực Địa trung hải và Đại tây dương
- Tên gọi chính thức là nước cộng hòa Pháp, quốc kì gồm ba màu: xanh trắng đỏ tượng trưng cho tự do, bình đẳng – bác ái, đó cũng tượng trưng cho lí tưởng của người Pháp

- Nước Pháp hình thành vào cuối thế kỷ IX và đến cuối thế kỷ XIV trở thành một quốc gia thống nhất. 
- Thế kỷ XVIII nền văn minh Pháp đã phát triển rực rỡ ở châu Âu. Năm 1789, cách mạng tư sản Pháp nổ ra, lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế. Năm 1791, nền Cộng hòa thứ nhất được thành lập. 
- Nhưng ngay sau đó, Napôlêông Bônapác lại thiết lập đế chế và tiến hành xâm lược các nước châu Âu. Năm 1815, đế chế Napôlêông I sụp đổ, dòng họ Buốcbông trở lại trị vì nước Pháp. Năm 1848, triều đại Buốcbông lại bị lật đổ, nền Cộng hòa thứ ba được thiết lập. 
- Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, Pháp bị Đức chiếm đóng. Sau chiến tranh, Pháp lập ra nền cộng hòa thứ tư và thứ năm, mà đặc điểm chủ yếu là quyền lực tập trung vào tay Tổng thống.
- Đại diện từng nhóm kể tóm tắt nội dung 
câu chuyện

- HS nêu theo suy nghĩ của minh

- Đọc sách
+ Là một trong bốn nền kinh tế lớn của Tây Âu và là một trong tám nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G-8). 
+ Hệ thống các cơ sở công nghiệp, dịch vụ đa dạng và nguồn lực nông nghiệp lớn. 

+ Công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp mũi nhọn đã đóng góp 1/4 GDP và hơn 80% nguồn thu từ xuất khẩu. 
+ Chính phủ đã duy trì được ảnh hưởng trên nhiều ngành kinh tế chủ chốt, là chủ sở hữu chính của các công ty đường sắt, điện lực, máy bay, truyền thông, công nghệ thông tin. + Với nhiều vùng đất màu mỡ được ứng dụng công nghệ hiện đại và được trợ cấp đã làm cho Pháp trở thành một nước sản xuất nông nghiệp dẫn đầu Tây Âu. 
+ Là nước xuất khẩu chủ yếu về lúa mì và các sản phảm bơ sữa.
- Đọc sách

+ Giáo dục miễn phí và bắt buộc trong 10 năm với trẻ em từ 6 đến 16 tuổi. 
+ Gần 1/5 số trẻ em học trong các trường học Cơ đốc giáo được nhà nước trợ cấp. 
+ Giáo dục cơ sở kéo dài 7 năm (từ 11-18 tuổi), được chia làm hai giai đoạn: college (4 năm) và lycée (3 năm). 
+ Hệ thống giáo dục được tập trung hóa cao độ. Pháp có hơn 60 trường đại học, trong đó có trường Sorbonne ở Paris. 
+ Những học sinh tốt nghiệp trung học (lycée) và thi đỗ trong kỳ thi quốc gia sẽ được vào trường đại học. 
+ Những sinh viên giỏi nhất sẽ vào Grande école (các trường lớn) của nước Pháp và sau này sẽ trở thành những viên chức dân sự hay trở thành nhà quản lý.
- Đọc sách

+ Nói đến Pháp là nói đến một đất nước với văn hóa vĩ đại, truyền thống lâu đời. 
+ Văn hóa truyền thống của Pháp thể hiện qua rất nhiều khía cạnh từ nghệ thuật đến con người như các công trình kiến trúc tinh tế, các viện bảo tàng, nhà hát, nhà thờ (đặc biệt nổi tiếng thế giới nhà thờ Notre Dame de ), những cây cầu, những tòa tháp hay đơn giản những con phố, những quán cafe...
+ Hay những thói quen lịch sự, trang trọng của người Pháp như văn hóa ăn mặc, trang trí, giao tiếp... 
+ Tất cả đều thể hiện rõ nét, đặc trưng của nền văn hóa Pháp lâu đời.
- Đọc
+ Tiếng Pháp có nguồn gốc từ tiếng Latin, qua quá trình phát triển ngôn ngữ latin gốc ban đầu kết hợp với tiếng Hy Lạp và các ngôn ngữ địa phương đã từng bước hình thành nên tiếng Pháp bây giờ. 
+ Tiếng Pháp là một trong những ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới và là một trong sáu ngôn ngữ chính thức được Liên Hợp Quốc công nhận. 
+ Đây cũng là ngôn ngữ chính thức của Vatican và NATO. 
+ Tiếng Pháp là ngôn ngữ quốc tế được sử dụng trong các lĩnh vực như ẩm thực, thời trang, kịch, nghệ thuật thị giác, nghệ thuật nhảy múa và kiến trúc.
- Đọc
+ Pháp cũng là đất nước có nền văn học đồ sộ, cái nôi của rất nhiều tác giả nổi tiếng trên thế giới như Molière, La Fontaine, Voltaire, Victor Hugo, Balzac, Zola,... với các thể loại văn học lãng mạn, hiện thực,... 
+ Nền văn học học Pháp qua nhiều thời kỳ phát triển đã được cả thế giới biết đến và công nhận. 
+ Không chỉ dừng lại ở các tác phẩm tiểu thuyết mà còn các tác phẩm ở các thể loại khác như kịch, thơ ca, ngụ ngôn, hồi kí,v.v…. 
+ Pháp cũng là đất nước có rất nhiều tác giả nhận được giải thưởng Nobel danh giá về văn học.
- Đọc
+ Pháp có rất nhiều họa sĩ lừng lẫy đã để lại dấu ấn bản thân qua các tác phẩm mỹ thuật nổi tiếng trên rất nhiều bảo tàng trên khắp thế giới. 
+ Trong số các họa sĩ nổi tiếng nhất của Pháp, có thể kể đến Renoir, Van Gogh, Monet, Cézanne, Dégas, Manet, Muffsin hoặc Toulouse-Lautrec.
+ Về điêu khắc, ta có thể kể đến Auguste Rodin, nhà điêu khắc nổi tiếng nhất của Pháp, ngoài ra còn những cái tên như là Bartholdi, Dalou,.... 
+ Nền điêu khắc Pháp phát triển rực rỡ nhất vào thế kỉ 19 với hàng loạt các tác phẩm tiêu biểu ra đời.

+ Về kiến trúc, không thể không nhắc đến Le Corbusier sẽ đánh dấu kỷ nguyên đương đại của kiến ​​trúc Pháp.
+ Pháp sở hữu rất nhiều công trình nổi tiếng trên thế giới từ các tòa tháp đến cung điện, lâu đài đều mang màu sắc kiến trúc độc đáo như lâu đài Versailles, bảo tàng Louvres, tháp Eiffel, nhà thờ Notre Dame Paris,...
- Lắng nghe

- Nghe và tiếp thu
- HS trả lời theo sự hiểu biết của mình.

- Thảo luận nhóm  phỏng đoán tên sách 

và đoán nội dung quyển sách muốn nói
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

- Lắng nghe

- Lắng nghe và ghi nhớ

- Quan sát và thảo luận và trả lời các câu hỏi:

- Nghe

- Kể lại nội dung sách trong nhóm (kể nối tiếp trong nhóm)

- HS nhận xét, bổ sung 

- HS tìm đọc trong thư viện những quyển sách nói về các nước trên thế giới
- Ghi vào nhật kí đọc


          Hòa Bình: ngày     tháng     năm 2022
                 Cán bộ thư viện 



           Phó Hiệu trưởng
KẾ HOẠCH BÀI DẠY 

Tiết đọc thư viện - Lớp 5                       
Bài: Hướng dẫn các em đọc truyện tranh Lịch Sử Văn Hóa Thế Giới

Sách: ĐẤT NƯỚC CỦA THIÊN HOÀNG 

VÀ HOA ANH ĐÀO NHẬT BẢN tập 1
(((
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Hình thành cho các em những kiến thức về Văn hóa Thế giới các đất nước.

2. Kỹ năng: HS tự chọn một Văn hóa của đất nước, một nơi mà em yêu thích
3. Thái độ: Hình thành cho các em thói quen đọc sách về văn hóa đất nước trên thế giới
II. CHUẨN BỊ:

- Địa điểm : Lớp học hay thư viện

- Sách: Đất nước của thiên hoàng và hoa anh đào Nhật Bản tập 1
          III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. TRƯỚC KHI ĐỌC: (5’)

* Hoạt động: Khởi động

- Mục tiêu: Tái hiện kiến thức và giúp HS nhớ về các nước trên thế giới
- Cách tiến hành

+ GV giới thiệu các nước trên thế giới
+ Cho HS quan sát tranh các nước đó
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+ Các em có biết nước Nhật Bản là nước như thế nào không?
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- Gợi ý HS phỏng đoán tên quyển sách.
- Nhận xét

2. TRONG KHI ĐỌC: (18’)

* Hoạt động 1: Đọc sách

- Đọc truyện

- Hỏi HS
+ Nhật Bản đất nước như thế nào?, 

- Là nơi có nhiều danh lam thắng cảnh
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- Xứ sở mặt trời mọc Nhật Bản từ lâu đã được coi là một nơi đáng sống bởi nó chứa đựng những giá trị đặc biệt mà bạn sẽ khó tìm thấy ở các quốc gia khác.

- Nhắc đến Nhật Bản, chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ngay đến con người Nhật Bản đầy tính kỷ luật, tự giác, chăm chỉ, người Nhật luôn khiến thế giới phải thán phục trước những hành động nhỏ nhất của mình.
- Nhật Bản cũng là điểm dừng chân tuyệt vời với phong cảnh đẹp, đường phố sạch sẽ và có truyền thống văn hóa hết sức đặc sắc. 
- Cũng chính vì vậy mà Nhật Bản trở thành điểm đến của nhiều khách du lịch cũng như du học sinh và người lao động nước ngoài.
- Cho nhóm kể

- Cho HS nêu cảm nhận
* Hoạt động 2: HS kể lại nội dung quyển sách

- Nhật Bản có tất cả 47 tỉnh trong đó tỉnh Hokkaido với diện tích hơn 83 triệu m2, còn chủ yếu là những tỉnh thành có diện tích nhỏ nhất là tỉnh Kagawa chỉ rộng hơn 1 triệu m2. 
- Đây cũng là điều dễ hiểu do địa hình của Nhật Bản chủ yếu là các hòn đảo lớn nhỏ, diện tích đất liền cực kỳ ít.

- Thủ đô của Nhật Bản nằm ở trung tâm vùng Kanto. Mật độ dân số lớn nhất đất nước và dân cư tập trung ở vùng đô thị và các thành phố lớn như: Tokyo, Nagoya và Osaka.
  Khí hậu của đất nước Nhật Bản

- Đa số các tỉnh thành Nhật Bản đều có khí hậu ôn đới, phong cảnh cũng thay đổi theo từng mùa tạo nên một diện mạo Nhật Bản vô cùng quyến rũ và đầy sức hút mỗi thời điểm giao mùa.

- Tại xứ sở hoa anh đào bạn có thể cảm nhận được đặc điểm rõ rệt của 4 mùa xuân, hạ, thu, đông và thời tiết ở mỗi vùng cũng sẽ có nét khác biệt. Vào mùa xuân tiết trời thoải mái, dễ chịu.
   Nhật Bản có nền kinh tế phát triển với nhiều thế mạnh lớn
- Nhật Bản là một quốc gia nghèo nàn về khoáng sản, diện tích canh tác ít và do có nhiều núi lửa nên hay xảy ra động đất, lại phải chịu hậu quả to lớn mà chiến tranh để lại.
- Thế nhưng Nhật Bản đã tiến hành những cải cách và đạt được nhiều thành tựu về nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục… và trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên TG sau Hoa Kỳ.

- Nhật Bản tập trung nhiều vào công nghệ cao với mục đích đưa nó vào trong cuộc sống hàng ngày của người dân và cũng đứng đầu trên thế giới về khoa học công nghệ.

- Ngành đánh bắt thủy hải sản và sản xuất gỗ là hai ngành phát triển nhất của Nhật Bản, sản lượng đánh bắt hàng năm rất lớn lên tới hàng nghìn tấn cá mỗi năm ở hầu khắp các tỉnh.
   Con người Nhật Bản

- Để có thể trở thành một cường quốc kinh tế, Nhật Bản không chỉ nhờ vào những chính sách cải cách đúng đắn mà phần lớn là do con người Nhật Bản.

- Họ là những con người thân thiện, nhạy cảm với nền văn hóa nước ngoài, ham học hỏi và tìm tòi với óc sáng tạo thiên bẩm.

- Người Nhật luôn có tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tự giác, chăm chỉ, tiết kiệm, trung thành và luôn luôn quý trọng thời gian. 
- Ngoài ra người Nhật vẫn còn giữ được một đức tính mạnh mẽ từ xa xưa là tinh thần của những võ sĩ đạo.

- Chính nhờ những đức tính đó mà người Nhật đã xây dựng được một đất nước văn minh, vươn lên từ đống tro tàn chiến tranh để trở thành một cường quốc hiện đại như ngày hôm nay, họ là tấm gương sáng để mọi người trên thế giới noi theo.
   Nền ẩm thực Nhật Bản độc đáo

- Nhật Bản còn được biết tới là một quốc gia có nền ẩm thực độc đáo và đa dạng, từ những bàn tay tài hoa và cẩn thận của những đầu bếp, những món ăn không chỉ ngon mà hết sức đẹp mắt và cầu kỳ, tinh tế sẽ làm cho bạn phải thán phục.

- Mỗi tỉnh thành lại có những đặc sản riêng, độc đáo khiến bạn nhớ mãi không quên hương vị này.
- Nhật Bản chính là mảnh đất yêu thích của nhiều người không chỉ có nền kinh tế phát triển, có những cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, đặc sản phong phú mà hơn hết đó là do con người Nhật Bản, những truyền thống văn hóa nơi đây. 
- Cũng chính những con người chăm chỉ đó đã dựng xây đất nước Nhật Bản phát triển và phồn vinh như ngày hôm nay.
- Quan sát và nghe

- Nhận xét.

3. SAU KHI ĐỌC: (5’)

- Hỏi lại tên truyện và nội dung sách 

- Nhận xét –Tuyên dương nhóm

* GV liên hệ giáo dục HS: 
- Sự giao thoa giữa văn hóa hiện đại và truyền thống đã tạo nên nét đẹp đặc trưng trong văn hóa của con người Nhật Bản.
- Để giải thích điều này, có ý kiến cho rằng do đất nước Nhật Bản được bao quanh là biển đảo và chưa hề có cuộc chiến tranh xâm lược nào nên đã tạo cho xã hội một sự thống nhất về văn hóa. 
- Bên cạnh đó cũng có ý kiến khác lại cho rằng chính điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt với nhiều thiên tai như động đất, sóng thần… đã tạo ra một ý chí, nghị lực kiên cường và trên hết là tinh thần đoàn kết chống lại thiên tai của người Nhật.
- Quả thật, người dân Nhật Bản không phải chịu cảnh chiến tranh như các quốc gia khác nhưng năm này qua năm khác người Nhật phải đấu tranh vật vã với thiên nhiên và khí hậu đầy khắc nghiệt, điều này đã tạo nên đức tính sự cần cù, chịu khó và bền bỉ trong mỗi con người ở đây.
Dặn dò: 

- Kể lại nội dung sách này cho người thân nghe.

- Giới thiệu một số tranh truyện ngắn về các nước trên thế giới
- Cho HS ghi vào nhật kí đọc
	- Nghe và trả lời: Anh, Pháp, Mĩ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga
- Quan sát nghe gợi ý
- Quan sát và trả lời câu hỏi

- HS quan sát những gì nhìn thấy trên tranh

- Lắng nghe
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- Nhật Bản là một đảo quốc độc lập có chủ quyền nằm ở khu vực Đông Á, tọa lạc trên biển Thái Bình Dương
- Nhật Bản là một quần đảo núi lửa gồm khoảng 6.852 đảo, chủ yếu nằm trong khu vực ôn đới với bốn mùa rõ rệt, nhưng có khí hậu khác biệt dọc theo chiều dài đất nước

- Năm hòn đảo chính yếu là Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku và Okinawa, chiếm khoảng 97% diện tích đất liền của nước này, nhưng phần nhiều chỉ là rừng và núi với nguồn tài nguyên khoáng sản rất hạn chế
- Phỏng đoán tên quyển sách
- Lắng nghe

1. Đền Kinkaku-ji ở Kyoto còn gọi là ngôi đền vàng thuộc phái Shokoku-ji, có tên chính thức là Rokuon-ji nằm ở Kyoto, Nhật Bản. 
    Đền được công nhận là di sản văn hóa thế giới và được cho là xây dựng vào năm 1379 dưới thới Mạc phủ Muromachi
2. Tháp Tokyo được coi là tháp truyền hình cao thứ 2 Nhật Bản được xây dựng vào năm 1958, tọa lạc tại khu vực Shiba-koen thuộc quận Minato, Tokyo. 
     Tháp được cho là có thiết kế gần giống tháp Eiffel của Pháp đây được coi là địa điểm du lịch nổi tiếng Nhật Bản
3. Cổng nổi ở miếu Itsukushima Đền thờ Itsukushima-jinja được xây dựng vào thế kỷ 12 bởi Taira no Kiyomori thuộc Miyajima tỉnh Hiroshima. 

      Đây được biết đến với kiến trúc độc đáo xây theo phong cách Shinden-zukuri, tự hào sở hữu cảnh sắc đẹp hiếm có của Nhật Bản

      Đền được biết đến có cổng Torii lớn nổi trên biển Seto, được coi là biểu tượng của xứ anh đào trong các tạp chí hướng dẫn du lịch trên toàn thế giới.
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- Đại diện từng nhóm kể tóm tắt nội dung 
câu chuyện

- HS nêu theo suy nghĩ của minh
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- Lắng nghe

- Nghe và tiếp thu
- HS trả lời theo sự hiểu biết của mình.

- Thảo luận nhóm phỏng đoán tên sách 

và đoán nội dung quyển sách muốn nói
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

- Lắng nghe

- Lắng nghe và ghi nhớ

- Quan sát và thảo luận và trả lời các câu hỏi:

- Nghe

- Kể lại nội dung sách trong nhóm (kể nối tiếp trong nhóm)

- HS nhận xét, bổ sung 

- HS tìm đọc trong thư viện những quyển sách nói về các nước trên thế giới
- Ghi vào nhật kí đọc


     Hòa Bình: ngày     tháng     năm 2022
                    Cán bộ thư viện 



           Phó Hiệu trưởng
KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Tiết đọc thư viện - Lớp 4                       
Bài: Hướng dẫn các em đọc truyện tranh chủ đề KÍNH YÊU BÁC HỒ
Sách: NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH BÁC HỒ
(((
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Hình thành cho các em những kiến thức về Bác Hồ kính yêu
2. Kỹ năng: HS có thể có nhiều kiến thức hơn về 
Hồ Chí Minh
3. Thái độ: Giáo dục tình cảm cho học sinh qua việc tìm hiểu về Bác Hồ, từ đó giúp học sinh có thái độ học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy
II. CHUẨN BỊ:

- Địa điểm : Lớp học hay thư viện

- Sách: Những người thân trong gia đình Bác Hồ
          III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. TRƯỚC KHI ĐỌC: (5’)

* Hoạt động: Khởi động

- Mục tiêu: Tái hiện kiến thức và giúp HS nhớ về các dữ kiện về Bác Hồ
- Cách tiến hành

+ GV giới thiệu lịch sử Việt lúc trước Bác ra đời
+ Cho HS quan sát tranh khung cảnh nước Việt lúc bấy giờ
- Cuối thế kỷ XIX, sự kiện lịch sử tác động mạnh mẽ đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam; làm thay đổi kết cấu giai cấp, ảnh hưởng nhiều đến  cuộc sống mọi người dân (trong đó có họ hàng, gia đình và bản thân Hồ Chí Minh) là thực dân Pháp xâm lược Việt Nam. 
- Sau thời kỳ "bình định", thực dân Pháp thi hành chính sách "khai thác thuộc địa" - thực chất là tăng cường bóc lột, vơ vét thuộc địa. 
- Vì vậy, đời sống nhân dân lao động đã khó khăn, càng thêm khốn đốn. Hậu quả là Việt Nam từ một nước phong kiến độc lập trở thành nước thuộc địa nửa phong kiến.
- Sang đầu thế kỷ XX, đời sống các tầng lớp nhân dân càng bị bần cùng hoá. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp xâm lược và chế độ thuộc địa ngày một gay gắt, trở thành mâu thuẫn vừa cơ bản, vừa chủ yếu. 
- Bên cạnh đó, mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ càng gay gắt. Đây là trở lực lớn, kìm hãm sự phát triển của xã hội Việt Nam.
- Vì vậy, chỉ có giải quyết thành công những mâu thuẫn trên đây -  đồng nghĩa với việc tìm ra con đường cứu nước, giành lại độc lập dân tộc thì xã hội Việt Nam mới tiếp tục phát triển. 
- Đó là đòi hỏi khách quan, cấp bách của cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỷ XX.
- Gợi ý HS phỏng đoán tên quyển sách.
- Nhận xét
2. TRONG KHI ĐỌC: (18’)

* Hoạt động 1: Đọc sách

- Đọc truyện

- Hỏi HS
+ Hồ Chí Minh là người như thế nào?
- Theo nhiều tài liệu chính thống cũng như tiểu sử tại Việt Nam, tên lúc nhỏ của Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Cung (giọng địa phương phát âm là Côông). Tuy nhiên, một số tài liệu ghi nhận tên lúc nhỏ của ông là Nguyễn Sinh Côn.
- Điều này cũng được chính ông xác nhận bằng chính bút tích của mình trong một bài viết năm 1954.
- Quê nội ông là làng Kim Liên (tên Nôm là làng Sen). Nguyễn Sinh Cung được sinh ra ở quê ngoại là làng Hoàng Trù (tên Nôm là làng Chùa (Hoàng Trù), nằm cách làng Sen khoảng 2 km) và sống ở đây cho đến năm 1895. 
- Hai làng này vốn cùng nằm trong xã Chung Cự, thuộc tổng Lâm Thịnh, huyện Nam Đàn. 
- Quê nội của ông, làng Kim Liên là một làng quê nghèo khó. Phần lớn dân chúng không có ruộng, phải làm thuê cấy rẽ, mặc quần ít, đóng khố nhiều, bởi thế nên làng này còn có tên là làng Đai Khố.
- Vào đời ông, phần lớn dòng họ của ông đều cơ hàn, kiếm sống bằng nghề làm thuê, và cũng có người tham gia các hoạt động chống Pháp.
- Cho nhóm kể

- Cho HS nêu cảm nhận
* Hoạt động 2: HS kể lại nội dung quyển sách

1. Nguyễn Sinh Sắc: là con của ông Nguyễn Sinh Nhậm, ông có năm người con, 4 người con trai và 1 người con gái.

- Người con trai thứ 4 tên là Nguyễn Sinh Nhuận, thường gọi là Xin, mất sớm không lâu sau khi bà Hoàng Thị Loan qua đời. 
- Con gái đầu là Nguyễn Thị Thanh, còn gọi là O (cô) Chiêu Thanh, con trai giữa là Nguyễn Sinh Khiêm, thường gọi là Cả Khiêm. 
- Người con trai thứ ba của ông là Nguyễn Sinh Cung tức Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người con trai cuối cùng là Vương Chí Nghĩa, con của bà vợ sau.

- Hai người con là bà Nguyễn Thị Thanh và Hồ Chí Minh đều không có con, ông Khiêm có ba người con nhưng đều mất sớm. 
- Chỉ còn ông Vương Chí Nghĩa là có con cháu, đây là những hậu duệ nối dõi cho cụ Phó bảng.
2. Hoàng Thị Loan: là thân mẫu của Hồ Chí Minh. Bà là con gái của cụ Hoàng Xuân Đường, được ông gả vào năm 15 tuổi. 
- Sau khi chồng bà là ông Nguyễn Sinh Sắc đi thi ở Huế, vì túng thiếu tiền bạc nên ngỏ ý mời bà lên kinh giúp ông học tập, bà đã gửi con gái đầu lòng của mình lại Nghệ An, rồi đưa hai con trai là Nguyễn Sinh Khiêm (7 tuổi) và Nguyễn Sinh Cung (5 tuổi) cùng chồng vào Huế. Ở đây, bà làm nghề dệt vải để trang trải cuộc sống vật chất cho gia đình.

- Năm 1900, sau khi sinh người con thứ tư là Nguyễn Sinh Nhuận cộng với sự vất vả khó nhọc trước đó, Hoàng Thị Loan sinh bệnh rồi qua đời vào ngày 10 tháng 2 năm 1901, là ngày 22 tháng Chạp năm Canh Tý. 
- Lúc ấy, chồng và con cả của bà đang ở Thanh Hóa, chỉ có cậu Nguyễn Tất Thành 11 tuổi (là Hồ Chí Minh sau này) đứng ra làm chủ tang cùng bà con chôn cất mẹ khi ngày Tết đang đến gần. 
- Năm 1922, hài cốt của bà được trưởng nữ Nguyễn Thị Thanh đưa về an táng tại vườn nhà mình ở Làng Sen, Kim Liên. 
- Năm 1942, cải táng tại núi Động Tranh thấp, thuộc dãy núi Đại Huệ. Năm 1985, nhân dân và chính quyền địa phương xây dựng tại đây một khu lăng mộ dành cho bà.
3. Nguyễn Thị Thanh: là người chị cả, có hiệu khác là Bạch Liên nữ sĩ, bà hoạt động tích cực chống Pháp dưới ngọn cờ yêu nước của chí sĩ Phan Bội Châu. 
- Năm 1918, bà Nguyễn Thị Thanh phối hợp với Nguyễn Kiên tổ chức lấy trộm súng trong doanh trại lính khố xanh đóng tại thành phố Vinh. 
- Bị phát giác nên Nguyễn Thị Thanh bị bắt và nhốt vào nhà tù tra tấn dã man. Vào năm 1918, thực dân Pháp chỉ thị cho quan lại địa phương mở phiên tòa số 80 xử phạt bà Nguyễn Thị Thanh 100 trượng và 9 năm khổ sai. 
- Ngày 2 tháng 12 năm 1918, Nguyễn Thị Thanh bị đày vào giam tại nhà lao Quảng Ngãi. Án sát tỉnh Quảng Ngãi lúc đó là Phạm Bá Phổ có người vợ bị bệnh đau ở vú không cho con bú được dù đã được cố gắng cứu chữa. 
- Thương người phụ nữ bị bệnh, bà Nguyễn Thị Thanh đã chữa cho, ít ngày sau bệnh khỏi, dòng sữa con bú được phục hồi. Chính điều này đã làm Phạm Bá Phổ rất nể bà.
4. Nguyễn Sinh Khiêm: Ông còn được gọi là Cả Khiêm, tên tự là Tất Đạt. Thời thanh niên, ông tham gia các hoạt động yêu nước chống thực dân và phong kiến nên từng bị tù đày nhiều nǎm. 
- Do hành nghề thầy thuốc và thầy địa lý, ông còn có biệt danh là "Thầy Nghệ". Ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Giáng (1897-1960) và có với nhau ba người con nhưng đều chết sớm. 
- Người con duy nhất của hai người, con riêng của bà Giáng, là Hà Hữu Thừa, Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Đầu năm 1946, ông cùng Hà Hữu Thừa (con trai của vợ ông) và Nguyễn Hữu Tạo (cháu ông Ấm Hoàng) đi tàu hoả ra Hà Nội thăm người em làm Chủ tịch nước. 
- Sau chuyến thăm viếng đó, ông cho hai thanh niên trở lại Huế ăn Tết Bính Tuất và tham gia công tác cách mạng, còn ông thì ghé về thăm quê. 
- Không ngờ cuối năm 1946, toàn quốc kháng chiến, ông không còn cơ hội để trở lại Phú Lễ với bà Giáng nữa. 
- Ông qua đời tại Nghệ An vào ngày 9 tháng 11 năm 1950, chỉ gần 1 tháng sau chiến thắng Chiến dịch Biên giới, hưởng thọ 62 tuổi.
5. Nguyễn Sinh Nhuận: hay tên khai sinh là Nguyễn Sinh Xin, là con trai út trong gia đình, sau khi sinh ra, bà Hoàng Thị Loan bệnh nặng và qua đời. 
- Nguyễn Sinh Xin được gửi về quê ngoại Hoàng Trù để chăm sóc nhưng vì ốm yếu nên đã qua đời mấy tháng sau đó. 
- Do mất sớm nên tên tuổi của Nguyễn Sinh Xin không được nhắc đến nhiều như 3 anh chị khác trong gia đình.
- Quan sát và nghe

- Nhận xét.

3. SAU KHI ĐỌC: (5’)

- Hỏi lại tên truyện và nội dung câu chuyện của từng nhóm

- Nhận xét –Tuyên dương nhóm

* GV liên hệ giáo dục HS: 
- Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam và dân tộc Việt Nam, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của nhân dân Việt Nam vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Người thanh cao, giản dị chứ không hề giản đơn, bởi suốt đời, Người không màng danh lợi, mà chỉ theo đuổi một mục tiêu cao cả: “Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” (Hồ Chí Minh toàn tập, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995, t.4, tr.161)...
Dặn dò: 

- Kể lại nội dung câu chuyện này cho người thân nghe.

- Giới thiệu một số người thân của gia đình Bác, hay học trò ưu tú của Bác
- Cho HS ghi vào nhật kí đọc
	- Quan sát nghe gợi ý và trả lời câu hỏi

- HS quan sát những gì nhìn thấy trên tranh

- Lắng nghe
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- Phỏng đoán tên quyển sách
- Lắng nghe
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- Đại diện từng nhóm kể tóm tắt nội dung 
câu chuyện

- HS nêu theo suy nghĩ của minh

- Đọc sách





- Lắng nghe

- Nghe và tiếp thu
- HS trả lời theo sự hiểu biết của mình.

- Thảo luận nhóm  phỏng đoán tên sách 

và đoán nội dung quyển sách muốn nói
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận

- Lắng nghe

- Lắng nghe và ghi nhớ

- Quan sát và thảo luận và trả lời các câu hỏi:

- Nghe

- Kể lại nội dung sách trong nhóm (kể nối tiếp trong nhóm)

- HS nhận xét, bổ sung 

- HS tìm đọc trong thư viện những quyển sách nói về một số người thân của gia đình Bác, hay học trò ưu tú của Bác
- Ghi vào nhật kí đọc


     Hòa Bình: ngày     tháng     năm 2022
                    Cán bộ thư viện 



           Phó Hiệu trưởng
